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1 tdl-1899 Nguyễn Ngọc Bảo Châu 2/1 13 1 1086 18808

2 tdl-1929 Giang Dương Tường Vy 2/1 16 6 816 17296

3 tdl-1902 Đinh Gia Khang 2/1 23 7 998 11609

4 tdl-1913 Nguyễn Hồng Oanh 2/1 22 3 1165 13040

5 tdl-1906 Nguyễn Tuệ Lâm 2/1 27 2 1188 6861

6 tdl-2178 Chu Thiên Phúc 2/1 25 5 1137 9564

7 tdl-1900 Phan nguyễn Minh Hải 2/1 0 0 0 20827

8 tdl-1917 Phạm Nhựt Thành 2/1 16 3 1177 17686

9 tdl-1918 Ngô Hữu Thiện 2/1 11 3 1190 19571

10 tdl-1922 Trần Khắc Tiến 2/1 14 9 1168 18576

11 tdl-1943 Nguyễn Trương Đăng Khôi 2/2 14 4 550 18292

12 tdl-1960 Huỳnh Nguyễn Thiên Thanh 2/2 24 6 898 10334

13 tdl-1944 Trần Vũ Ngọc Lan 2/2 28 2 1190 4876

14 tdl-1936 Trần Hải Đăng 2/2 27 3 1080 6352

15 tdl-1965 Lê Hùng Anh 2/3 15 5 1157 18079

16 tdl-1989 Nguyễn Huỳnh Gia Thiên 2/3 12 18 943 19106

17 tdl-1967 Nguyễn Hữu Minh Chánh 2/3 2 2 112 20590

18 tdl-1986 Trần Hồng Gia Quý 2/3 28 2 623 3124

19 tdl-1971 Nguyễn Nhã Hân 2/3 1 2 26 20662

20 tdl-1972 Phạm Ngô Khả Hân 2/3 8 11 545 19976

21 tdl-1990 Nguyễn Lê Phúc Thịnh 2/3 24 4 1182 11084

22 tdl-2010 Phan Đình Khôi 2/4 19 6 1167 15664

23 tdl-2022 Nguyễn Lý Anh Thư 2/4 14 3 1191 18672
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